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Tiết kiệm năng lượng 
Điều hòa không khí biến tần  

và chất làm lạnh R32 
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Tỷ lệ sử dụng điều hòa 
không khí gia dụng biến 
tần trên toàn thế giới 
(2015) và tại Việt Nam 

(tháng 3/2017) 
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“Công nghệ biến tần” là gì ? 
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Cơ chế của điều hòa không khí 

Cái gì vận chuyển chất làm lanh? 

Máy nén khí bơm truyền chất làm lạnh giữa các phần tử trong 

nhà  
với ngoài trời 

Compressor 

Refrigerant  Heat 

Refrigerant  

Indoor Air  
Ambient  Air 30  

4
5 
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Cơ chế của điều hòa không khí 

Máy nén điều khiển nhiệt độ chất làm lạnh khi nhận nhiệt từ không khí 

Daikin là một công ty hàng đầu thế giới không chỉ sản xuất 
máy điều hòa không khí mà còn sản xuất máy nén. 

Cái gì vận chuyển chất làm lanh? 
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Cơ chế của điều hòa không khí 

Hệ thống điều khiển của máy nén 

Không biến tần Biến tần 

  Duy nhất có 
điều khiển 

On/Off 

Có thể điều khiển 
linh hoạt 

2 loại động cơ cho máy 
nén 

 

・Không biến tần 
・Biến tần  
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Công nghệ biến tần là gì? 

Khác nhau giữa không biến tần và biến tần 

Việc lặp đi lặp lại các bài tập 
nặng và dừng lại sẽ làm cạn 
kiệt sức mạnh và sức tải của 
cơ thể 
 

  Nếu vận động viên có thể giữ 
một lượng tải thích hợp theo 
sự hướng dẫn của huấn 
luyện viên, thì người đó có 
thể tiếp tục chạy tiếp một 
cách hiệu quả 

A/C WITHOUT INVERTER 

   A/C WITH INVERTER 
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Công nghệ biến tần là gì? 

Không biến tần Biến tần 

Điều hòa không biến tần đem lại các tác 
động xấu như: nhiệt độ phòng không ổn 
định, tiêu thụ công suất lớn, v.v ... 

Điều hòa biến tần có thể giúp tiết kiệm 
năng lượng một cách hiệu quả, do có thể 
điều chỉnh được chính xác nhiệt độ phòng. 

TIME 

R
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O
M
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E
M

P.
 (

℃
) 

Khác nhau giữa không biến tần và biến tần 

TIME 

R
O

O
M

 T
E
M

P.
 (

℃
) 

Khác biệt lớn 
Khác biệt nhỏ 
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Công nghệ biến tần là gì? 

Mô hình hoạt động cho công nghệ không biến tần 
(Thiết lập nhiệt độ/công suất/tiêu thụ điện) 

Phần thải từ tiêu thụ điện 
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Công nghệ biến tần là gì? 

Mô hình hoạt động cho công nghệ không biến tần 
(Thiết lập nhiệt độ/công suất/tiêu thụ điện) 

Waste power consumption 
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Công nghệ biến tần là gì? 
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0                         50                        100                

[km/h] 

0                          50                         100                

[%] 

Công suất làm lạnh và tiết kiệm năng lượng 

Công suất làm 
lạnh 

Tốc độ 

Điều hòa biến 
tầng 

Điều hòa không biến 
tầng 
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Công nghệ biến tần là gì? 

Công suất làm lạnh và tiết kiệm năng lượng 

* Tải điều hòa hàng năm của các phòng được làm lạnh theo mô hình đại diện trung bình (được tính bằng phần mềm DACCS-HKG của Daikin 
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: Manila 

: Ho Chi Minh 
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Time 

Time 

<Điều kiện tính toán> 

- 3 người ở (cả ngày) - Thông gió tự nhiên - Có cửa sổ (có màn cửa) 

- Có đèn phòng (tỷ lệ ánh sáng được cài đặt theo giờ) - Có các thiết bị sinh nhiệt (như TV) - Thời gian ngủ: thông gió tự nhiên: 24:00-6:00  

- Sử dụng dữ liệu nhiệt độ môi trường xung quanh mỗi ngày tại mỗi thành phố với thiết lập nhiệt độ xung quanh thiết kế AHRAE như là nhiệt độ xung quanh cao nhất. 

- Nhiệt độ phòng đặt trước: tại điều kiện thiết kế ở từng thành phố 

Tải điều hòa không khí thay đổi theo thời gian trong ngày ở các quốc gia 

~2400W 

~3000W 

~2400W 

~2400W 

~2400W ~2600W 
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Công nghệ biến tần là gì? 

Công suất làm lạnh và tiết kiệm năng lượng cho điều hòa biến 
tần 

Sáng Trưa～Qua trưa Chiều Tối 

Công suất làm lạnh cần thiết 

(Tải lạnh) 
Thấp～TB Cao～Rất cao Cao～TB Thấp～Rất thấp 

Công suất làm lạnh điều hòa 50～80% 100～120% 80～60% 50～20% 

Hiệu suất tiêu thụ điện năng TB Thấp TB Cao 

Hiệu suất tiêu thụ điện 
năng thấp hơn, nhưng 
đủ làm lạnh 

Hiệu suất tiêu thụ điện 
năng cao hơn, với công 
suất thấp hơn 

Hiệu suất cao hơn 

Công suất đủ 

Hiệu suất cao hơn 
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Công nghệ biến tần là gì? 

Công suất làm lạnh và tiết kiệm năng lượng cho điều hòa không biến tần 

Sáng Trưa～qua trưa Chiều Tối 

Công suất làm lạnh cần thiết 

(Tải lạnh) 
Thấp～TB Cao～Rất cao Cao～TB Thấp～Rất thấp 

Công suất làm lạnh điều hòa Khoảng 100% 

Mở 

ON ⇔OFF 

Khoảng 100% 

Đôi khi không đủ 

công suất 

Khoảng 100% 

Mở 

ON ⇔OFF 

Khoảng 100% 

Luôn 

ON ⇔OFF 

Hiệu suất tiêu thụ điện năng Thấp Thấp Thấp Rất thấp 

Hiệu suất tiêu thụ điện 
bang cao hơn theo so sánh, 
nhưng không đủ làm lạnh 

Hiệu suất tiêu thụ điện 
năng thấp hơn, với 
ON/OFF thường xuyên 

Hiệu suất thấp 

Công suất không đủ 

Hiệu suất thấp 
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Công nghệ biến tần là gì? 
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Tiết kiệm năng lương 
Thông qua chất làm lạnh thế hệ tiếp theo 
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Thuộc tính của HFC-32 

•  Tổn thất áp lực thấp hơn, khi công suất như nhau, đường kính ống mỏng hơn 

•  Hệ số truyền nhiệt cao hơn so với R410A 
•  Giảm lượng nạp 

• Enthalpy/Kg lớn  →giảm tổng cộng 30% so với R410A     

Bảo vệ  

Ô zôn 

BKĐH 

Đỉnh 
Tải 

3100 

An toàn 

2300 

TN NL 

Công suất lạnh tiềm năng: gấp 1,6 lần R410A 

P - h Chart 
(R22/R410A/R32) 



Chuyển đổi từ R-410A sang HFC-32 sẽ 
giảm tác động làm nóng toàn cầu 

năm 2030 

Khoảng 800 triệu tấn -CO2 
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Tiết kiệm năng lượng  
trong thực tiễn 

(Kiểm soát độ ẩm) 
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Tác động tiết kiệm năng lượng khi cài đặt nhiệt độ 

Ví dụ: Khi cài đặt nhiệt độ tăng từ 27℃ đến 28℃. 

Tác động hàng năm 

Điều kiện tính toán Tiết kiệm năng lượng 
(Giảm điện năng) 

Giảm CO2 

30.24 kWh 10.6 kg 

Trong trường hợp nhiệt độ cài 

đặt của máy điều hòa (2,2 kW) 

để làm lạnh tăng từ 27 ℃ đến 

28 ℃ vào thời điểm nhiệt độ bên 

ngoài là 31 ℃. (Thời gian hoạt 

động: 9 tiếng/ngày) 

Nguồn: Trung tâm bảo tồn năng lượng, Nhật Bản 

※Ước tính theo sử dụng vào mùa hè ở Nhật Bản 

Tuy nhiên, sự dễ chịu có thể bị giảm khi nhiệt độ tăng…  

Cài đặt nhiệt độ:1℃ ⇧,  

Tiêu thụ điện năng: cao nhất giảm khoảng 10% ⇩ 
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Tăng sự tiện nghị bằng cách  

kiểm soát độ ẩm 

■So sánh nhiệt độ và độ ẩm ■So sánh nhiệt độ nhạy theo độ ẩm 

28℃ 80% 

0.25m/s 

28℃ 50% 

0.25m/s 

Due to high humidity, 

feel uncomfortable, and 

hot and humid. 

If humidity decreases,  

feel comfortable even though 

temperature is high.  

※Khảo sát bởi Daikin Industries Ltd. 

 Hình ảnh trên dựa trên sự ước tính 

30 

10 

N
h

iệ
t 

đ
ộ

 p
h

ò
n

g
 (

℃
) 

thấp cao Độ ẩm 

Khô tương 

đối 

Ẩm tương 

đối 

Sự kết hợp của độ ẩm  

và nhiệt độ để đạt  

độ tiện nghi 

Nhiệt độ cao: Khô 

Nhiệt độ thấp: ẩm 

Tiện nghi ≠ Nhiệt độ, 

Tiện nghi = Nhiệt độ & Độ ẩm 
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Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm và sự tiện nghi 

20 

60 

100 

70 80 90 Nhiệt độ (℉） 

T
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 lệ p
h
ần

 trăm
 n

h
ữ

n
g
 n

g
ư

ờ
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 th
ấy

 tiện
 n

g
h
i (%

) 

RH 15-35％ 

RH 45-55％ 

RH 65-85％ 
26.5℃ 

25.9℃ 

24.9℃ 

(Rohles, 1975) 

-RH15% = +0.5℃ 

Tỷ lệ người cảm thấy tiện nghi được tăng lên khi độ ẩm thấp hơn ngay cả khi đang ở 

mức nhiệt độ cao. 

Cảm thấy mát mẻ hơn trong môi trường có độ ẩm khoảng 50% hơn là môi trường 

có độ ẩm khoảng 70% ngay cả khi nhiệt độ cao hơn 1 ℃. 

(★độ ẩm 20% tương đương với nhiệt độ nhạy 1 ℃.) 

Bạn có thể có được sự tiện nghi (mát mẻ) trong điều kiện 

độ ẩm thấp ngay cả khi nhiệt độ bên ngoài cao 
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So sánh kiểm soát độ ẩm 

RH trong nhà 

70% 

Đơn vị trong nhà 

Nhiệt độ KK thải ra 

Kiểm soát được sự tăng độ ẩm 

Vận hành khởi động-dừng Vận hành liên tục 

Độ ẩm tăng thường xuyên 
⇒không thể hút ẩm 

Outdoor temp. 29～32℃ 

 Ngoài trười 

26℃ 

Outdoor temp. 29～31℃ 

Máy nén ON 

Máy nén OFF 

Trong các tình huống thực tế, công nghệ không biến tần hoạt động với cơ chế vận hành khởi động-dừng, do 

đó độ ẩm thường tăng lên khi dừng, 

Công nghệ biến tần có thể giảm cơ chế khởi động-dừng bằng cơ chế vận hành công suất thấp (vòng quay 

thấp của máy nén), đây là một một thuận lợi cho sự tiện nghi 

•※Survey by Daikin Industries Ltd. 

Công nghệ không biến tầng 

không thể tạo ra môi trường mát mẻ 

Dữ liệu vận hành biến tần Dữ liệu vận hành không biến tần 
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Công nghệ mới kiểm soát độ ẩm 

Máy điều hòa không khí hoạt động ổn định ở nhiệt độ cài đặt trong khoảng 

80% thời gian vận hành trong điều kiện thực tế. 

T
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h
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Nhiệt độ xung quanh (℃) 

Vận hành ổn định 

Tải trung bình 

Tải cao 

Thời gian nghiên cứu 16/7/ 2013 – 15/9/2013 

Các vòng tròn thể 

hiện thời gian sử 

dụng 

Vận hàng trong mùa hè: So sánh thời gian vận hành với tải điều hòa không khí và nhiệt độ môi trường xung quanh 
                                                                                                                                                                                (Dữ liệu Daikin : N=261 cả nước) 

Tập trung vào vận 

hành ổn định (vận 

hành công suất 

thấp) 

※ Ví dụ ở Tây Nhật Bản 

80% thời gian vận 

hành 
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Bạn đã có trải nghiệm này chưa? 
 

Khở động ở  

 ２８℃ 

Điều hòa  

tự động tắt 

Chỉnh nhiệt  

độ thấp hơn  

do thấy nóng 

Điều hòa 

 tắt rồi bật lại 

Cảm thấy lạnh rồi lại  

nóng, nhiệt độ không 

 thể điều chỉnh hợp lý 

Sau khi đạt đến  
nhiệt độ cài đặt,  

điều hòa tự tắt và  
sẽ cảm thấy nóng.  

Nếu đặt nhiệt độ thấp  
hơn, sẽ thấy lạnh 

Thách thức 2: Nóng và độ ẩm cao 

Thách thức 1: Nhiệt độ không ổn định 

Thách thức 3: Tiền điện cao hơn & Và không tốt 

cho sức khỏe 

Sau khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, sẽ cảm thấy nóng và 

ẩm do điều hòa không thể hút ẩm và nhiệt độ phòng 

tăng lên. 

Sau khi đạt đến nhiệt độ cài đặt, Điều hòa liên tục bật 

và tắt và nhiệt độ phòng thay đổi theo 

■Nhiệt độ và độ ẩm tăng trong khi vận hành (Vận hành thông thường) 

Nếu hạ thấp nhiệt độ xuống để cảm thấy dễ chịu 

hơn, thì có thể tiền điện có thể sẽ tăng. 

Ngoài ra, làm lạnh không khí quá mức cũng không 

tốt cho sức khỏe. 

Thời gian 

N
h
iệt đ

ộ
／Đ

ộ
 ẩm

 

Nhiệt độ 

Khởi động 

Độ ẩm 
Thách thức 2 

Thách thức 1 

Nhiệt độ chỉnh xuống thấp hơn do thấy nóng 

Công nghệ mới kiểm soát độ ẩm 
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Thời gian 

Đ
ộ

 ẩm
 

Khởi động 
Độ ẩm ở cơ chế vận hành bình thường 

Độ ẩm ở cơ chế vận hành mới 

■Nhiệt độ thay đổi sau khi khởi động (ảnh) 

■Trường hợp nhiệt độ phòng có độ ẩm là 70% từ 29 ℃ đến 28 ℃ 

Lower set 

temperature as 

feel hot. 

２７℃ 

８０％ 

Comfortable 

２８℃ 

８０％ 

Feel hot 

２８℃ 

５０％ 

Comfortable 

①Không cảm thấy nóng và ẩm vì luôn có 

hút ẩm 

Độ ẩm tiện nghị được giữ do 

Vẫn hút ẩm ngay cả sau khi nhiệt độ ổn định. 

Hiện tại 

Mới 

Cảm thấy nóng và ẩm vì độ ẩm tăng sau khi  

nhiệt độ ổn định 

Đạt nhiệt độ cài đặt 

②Cảm thấy mát mẻ ngay cả khi nhiệt độ cài 

đặt cao hơn do không cảm thấy nóng và ẩm. 

Cảm thấy mát mẻ ngay cả khi nhiệt độ tương đối cao do 

đủ lượng hút ẩm 

Hiện tại 

Mới 

Nhiệt độ cài đặt thấp hơn do không đủ hút ẩm ngay cả khi  

đạt đến nhiệt độ cài đặt ban đầu. 

L
à

m
 lạ

n
h

 h
iện

 tạ
i 

L
à
m

 lạ
n

h
 m

ớ
i 

※Độ dễ chịu được đánh giá bằng giá trị PMV 

Nóng và ẩm 

Không cảm thấy nóng và ẩm vì độ ẩm tiện nghi được duy trì 

Mức độ tiện nghi như nhau 

⇒ 

Công nghệ mới có thể  

đem lại sự tiện nghi như nhau  

ngay cả khi nhiệt độ cài đặt 

 tăng lên 1 ℃ 

Công nghệ mới kiểm soát độ ẩm 
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<Kết luận>  

Điều hòa không khí có thể điều chỉnh nhiệt 

độ với độ chính xác  ±0.5℃  

Nhiệt độ duy trì ổn định 

Điều khiển từ xa cũng có thể được cài đặt 

0,5 ℃. 

Điều hòa có thể hút ẩm không khí khi ở chế độ 

làm mát hoặc thậm chí sau khi nhiệt độ ổn 

định khi đạt đến nhiệt độ cài đặt 

Do điều hòa không khí có thể duy trì độ ẩm 

thích hợp, cảm thấy mát mẻ thay vì cảm thấy 

nóng và ẩm mặc dù nhiệt độ cài đặt là cao hơn. 

Thời gian 

N
h
iệt đ

ộ
/ Đ

ộ
 ẩm

 

Khởi động 

Độ ẩm cơ chế vận hành bình thường 

Nhiệt độ ở cơ chế vận hành bình thường 

Độ ẩm cơ chế vận hành mới 

Nhiệt độ ở cơ chế vận hành mới 

■Nhiệt độ thay đổi sau khi khởi động (ảnh) 

Nhiệt độ và độ ẩm  

ổn định 

Kiểm soát độ ẩm MỚI ① 

Kiểm soát độ ẩm MỚI ② 

Công nghệ mới kiểm soát độ ẩm 



28 

Các tính năng công nghệ mới 
Của Sản phẩm DAIKIN 
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Flagship Model “Uｒｕｓａｒａ7” 

 TKNL 

Kiểm soát 
độ ẩm 

Kiểm soát 

luồng khí 

1 

3 

4 5 

7 

 Làm lạnh 
thế hệ mới 

2 

6 

Lọc không 
khí 

Làm sạch 
tự động 

Thiết kế 
bởi Nhật 

Bản 

Flagship Model mới có 7 tính năng, được sản xuất bởi công nghệ gốc của DAIKIN 
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Trân trọng cảm ơn!! 
 


